
UBND TỈNH KON TUM    

SỞ TƯ PHÁP 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   Kon Tum, ngày        tháng        năm          

 

BÁO CÁO  

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia; ý kiến phản biện dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Quy định một số biện pháp nâng cao hiệu 

quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 

 

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 

2196/VP-NC ngày 02 tháng 4 năm 2024, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Quy định một số biện pháp nâng cao hiệu 

quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Dự thảo 

đã được tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, địa phương có 

liên quan; lấy ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội 

Nông dân tỉnh(1); đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy 

định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015(2). Trên 

cơ sở các ý kiến tham gia; ý kiến phản biện, Sở Tư pháp báo cáo tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu ý kiến tham gia; ý kiến phản biện, cụ thể như sau: 

I. Ý KIẾN THAM GIA 

1. Các cơ quan, địa phương được gửi lấy ý kiến: Các sở, ngành; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố. 

2. Tổng số cơ quan, địa phương đã gửi ý kiến tham gia  

- Các cơ quan, địa phương có ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo 

Nghị quyết: 26 cơ quan, địa phương thống nhất với nội dung dự thảo(3). 

- Các cơ quan, địa phương có ý kiến đề nghị chỉnh lý: 0 cơ quan, địa 

phương. 

- Các cơ quan, địa phương có ý kiến khác: 0 cơ quan, địa phương. 

3. Ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh: 0. 

II. Ý KIẾN PHẢN BIỆN 

1. Các cơ quan được gửi lấy ý kiến phản biện: Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh. 

2. Tổng số cơ quan đã gửi ý kiến phản biện:  

                                                
(1) Công văn 590/STP-XDKTr&PBPL ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Sở Tư pháp. 
(2) Công văn số 591/STP-XDKTr&PBPL ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Sở Tư pháp.  
(3) Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thống kê, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây 

dựng, Sở Khoa học và công nghệ, Ban Dân tộc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân thành 

phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai, Ủy ban nhân dân huyện 

Đăk Hà, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô. 
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- Cơ quan có ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết: Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh(4). 

- Cơ quan có ý kiến phản biện: 01 cơ quan (Hội Nông dân tỉnh có ý kiến 

phản biện tại Báo cáo số 96-BC/HNDT ngày 22 tháng 4 năm 2024). 

- Cơ quan có ý kiến khác: 0. 

3. Các ý kiến phản biện cụ thể của Hội Nông dân tỉnh 

3.1. Đối với tiêu đề của dự thảo Nghị quyết: Đề nghị thay cụm từ “biện 

pháp” bằng cụm từ “giải pháp” để viết thành: “Quy định một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 

Lý do: Tuy Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) quy định trách nhiệm 

của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp là quyết định các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác PBGDPL, song “biện pháp” là hình thức diễn ra một hành 

động và mang tính tạm thời(5), còn “giải pháp” là phương pháp giải quyết vấn đề 

mang tính lâu dài(6), vì vậy đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu thay thế cho 

sát hợp hơn.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình:  

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

một trong các trường hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh là để quy định: “Chính sách, biện pháp nhằm đảm bảo thi 

hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm của cơ quan nhà nước cấp trên” 

(khoản 2 Điều 27); điểm a, khoản 1 Điều 27 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 

quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp: “Quyết định các biện 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phân bổ 

dự toán ngân sách địa phương cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.  

Như vậy, theo các quy định trên, Hội đồng nhân dân quy định “biện 

pháp” nói chung, “biện pháp” nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật nói riêng. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phổ 

biến giáo dục pháp luật không quy định Hội đồng nhân dân ban hành “giải 

pháp”. Từ lý do trên, Sở Tư pháp đề nghị giữ nguyên như dự thảo. 

3.2. Về căn cứ ban hành Nghị quyết, đề nghị bổ sung: Luật Ngân sách 

Nhà nước năm 2015; Văn bản quy định chế độ chi cho công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

                                                
(4) Công văn số 2917/MTTQ-BBT ngày 08 tháng 4 năm 2024. 
(5) Chúng ta sử dụng biện pháp khi cần xử lý một vấn đề ngay lập tức hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực của nó. 

Biện pháp thường là các hành động nhỏ, tạm thời và không nhất thiết phải giải quyết triệt để vấn đề. Ví dụ: Sử 

dụng khẩu trang và giãn cách xã hội trong tình hình dịch bệnh. 
(6) Chúng ta sử dụng giải pháp khi cần phương pháp khoa học, toàn diện và hiệu quả để giải quyết triệt để vấn đề. 

Giải pháp thường là các bước dài hơi và mang tính chuẩn bị và thực hiện hệ thống. Ví dụ: Tạo ra một kế hoạch 

chi tiết để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển năng lượng tái tạo. 
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Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Căn cứ ban hành văn bản là 

văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc 

đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực 

trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn 

bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của 

cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp 

lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản”.  

Sở Tư pháp nhận thấy, căn cứ ban hành văn bản được thể hiện trong dự 

thảo Nghị quyết đã bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, 

chức năng của cơ quan ban hành văn bản(7); văn bản quy phạm pháp luật có hiệu 

lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản(8). Vì vậy, 

việc bổ sung cơ sở pháp lý để ban hành là Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Văn bản quy định chế độ chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không 

thật sự cần thiết.  

3.3. Điểm b, khoản 1 Điều 2, đề nghị điều chỉnh tỷ lệ báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức làm công tác pháp 

chế các sở, ban, ngành trở lên được tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật lĩnh vực chuyên ngành từ 90% thành 100%.   

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Hiện nay, nhiệm vụ tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối 

với đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 

công chức làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao Sở Tư pháp thực hiện. Tuy nhiên, nguồn kinh phí bố trí phục vụ công tác 

này rất hạn hẹp(9). Bên cạnh đó, số lượng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo 

cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức làm công tác pháp chế các sở, ban, 

ngành là tương đối lớn(10). Ngoài ra, do yêu cầu công tác của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương nên đội ngũ này không thể tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng được tổ chức. Vì những lý do trên và để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, 

Sở Tư pháp giữ nguyên như dự thảo. 

3.4. Điểm c, khoản 1 Điều 2, đề nghị điều chỉnh tỷ lệ tuyên truyền viên 

pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

pháp luật mới ban hành từ 80% thành 90%. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tương tự như lý do đã được giải trình tại điểm 3.3, hiện nay toàn tỉnh có 

1.705 tuyên truyền viên pháp luật, 4.830 hòa giải viên ở cơ sở và phần lớn đội 

ngũ này là người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Nguồn kinh phí 

                                                
(7) Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
(8) Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ. 
(9) Bình quân 15.000.000 đồng/năm. 
(10) Khoảng 600 người (báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: 260 người; cấp huyện 282 người; công chức làm công 

tác pháp chế các sở, ban, ngành: 70 người). 
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được cấp cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để thực hiện tập huấn, bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ này hàng năm khoảng 300.000.000 

đồng(11). Với số kinh phí được cấp hàng năm như trên (kể cả trong trường hợp 

tăng thêm trong những năm tới) và với số lượng tuyên truyền viên pháp luật, 

hòa giải viên ở cơ sở như trên, thì việc đặt ra mục tiêu 80% đã rất cao, đòi hỏi sự 

nỗ lực rất lớn để đạt được. Việc đặt ra mục tiêu cao hơn như đề nghị (90%) là 

không khả thi, không đảm bảo được nguồn kinh phí để thực hiện. 

3.5. Điểm d, khoản 1 Điều 2, đề nghị bổ sung và hoàn chỉnh thành “Quan 

tâm bồi dưỡng, công nhận báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, 

hòa giải viên ở cơ sở; ưu tiên người tại chỗ, người dân tộc thiểu số, người có uy 

tín, nhất là những người có phương pháp, kỹ năng tuyên truyền…”. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tiếp thu ý kiến này, Sở Tư pháp đã chỉnh lý điểm d, khoản 1 Điều 2 dự 

thảo như sau: “Quan tâm bồi dưỡng, công nhận báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; ưu tiên người tại chỗ, người dân 

tộc thiểu số, người có uy tín, nhất là những người có phương pháp, kỹ năng 

tuyên truyền miệng về pháp luật”. 

3.6. Đề nghị quy định cụ thể về tiêu chuẩn, cơ cấu thành viên tham gia 

Hội đồng phối hợp; xác định rõ vị trí, nhiệm vụ, phát huy vai trò chủ động của 

các thành viên của Hội đồng phối hợp, các sở, ngành, địa phương trong công tác 

phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ sung chế độ, 

chính sách phù hợp đối với các thành viên của Hội đồng phối hợp.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định cụ thể tại 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg 

ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; chế 

độ chính sách đối với thành viên Hội đồng phối hợp đã được quy định tại Nghị 

quyết số 68/2023/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. Vì vậy, những nội dung này không cần tiếp tục đưa vào dự thảo Nghị 

quyết. 

3.7. Cần chú thích rõ thêm phương thức PBGDPL truyền thống: tờ rơi, 

tuyên truyền miệng, các tranh ảnh trực quan sinh động(12), hệ thống loa truyền 

thanh không dây... và phương thức PBGDPL hiện đại: hội nghị trực tuyến, 

video, clip, trên nền tảng mạng xã hội… 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tiếp thu ý kiến này, Sở Tư pháp đã chỉnh lý, bổ sung làm rõ phương thức 

PBGDPL tại khoản 3 Điều 2 dự thảo. 

                                                
(11) Sở Tư pháp được cấp 100.000.000 đồng; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố được cấp bình quân khoảng 

20.000.000 đồng. 
(12) Ví dụ: Việc in các mức phạt khi vi phạm trên các trụ đèn tín hiệu giao thông đã mang lại hiệu quả cụ thể, đây 

là cách làm cần được nhân rộng đối với các nội dung khác.  
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3.8. Điểm a, khoản 3 Điều 2, đề nghị bổ sung và chỉnh sửa thành: “Cơ 

bản Nhân dân trên địa bàn tỉnh được phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua 

các hình thức phù hợp; 100% các trường trung học cơ sở trở lên trên địa bàn 

tỉnh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên về các lĩnh vực 

pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tập trung phổ 

biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội, an ninh mạng, quyền trẻ em… 

nhằm giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tạo thói quen xử sự theo 

pháp luật của học sinh, sinh viên”.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tiếp thu ý kiến, Sở Tư pháp đã bổ sung, chỉnh lý điểm a, khoản 3 Điều 2 

dự thảo. 

3.9. Nghiên cứu quy định rõ thời gian định kỳ tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật  đối với từng cấp, ví dụ đối với cấp cơ sở là 2 tháng/lần; thay vì 

quý/lần như hiện nay. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là công việc thường 

xuyên, liên tục, có thể được diễn ra mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào thời 

điểm thực hiện. Bên cạnh đó, để việc tổ chức thực hiện được linh hoạt, đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn thì việc quy định thời gian tuyên truyền định kỳ là không cần 

thiết. Vì vậy, Sở Tư pháp giữ nguyên như dự thảo.  

3.10. Điểm b khoản 3 Điều 2, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thành: “100% 

các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, 

có ý kiến khác nhau, trong quá trình đề xuất chỉnh sửa, xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh được cơ quan 

chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý 

kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức 

lấy ý kiến của nhân dân và các đối tượng liên quan”(13). 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Sở Tư pháp nhận thấy, quy định như dự thảo là phù hợp. Chính sách khi 

chưa được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành mới dừng lại ở “dự thảo”. 

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết cũng đã thể hiện rõ, việc truyền thông chính 

sách có tác động lớn đến xã hội được thực hiện xuyên suốt từ quá trình xây dựng 

văn bản đến khi thông qua, ban hành. Đồng thời, dự kiến như dự thảo cũng đảm 

bảo phù hợp với Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022 - 2027”.  

                                                
(13) Thời gian qua, tình trạng đăng tải toàn văn dự thảo lên các phương tiện thông tin, trên mạng xã hội (không 

xác định những nội dung cần lấy ý kiến; không xác định rõ đối tượg gắn với nội dung lấy ý kiến...) còn phổ biến, 

dẫn đến chất lượng, hiệu quả lấy ý kiến tham gia không đạt yêu cầu đề ra. 
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3.11. Khoản 5 Điều 2 đề nghị bổ sung, chỉnh sửa để viết thành: “Tăng 

cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hàng năm kết 

quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Kịp thời khen thưởng, biểu dương 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; đồng thời phê bình, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh nếu vi phạm. 

Nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận”.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tiếp thu ý kiến, Sở Tư pháp đã bổ sung, chỉnh lý khoản 5 Điều 2 dự thảo 

theo hướng trên. 

3.12. Đề nghị bổ sung quy định về kinh phí cấp cho các tổ chức chính trị - 

xã hội các cấp để phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL hàng năm.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tiếp thu ý kiến này, Sở Tư pháp đã chỉnh lý khoản 8 Điều 2 như sau: “Ủy 

ban nhân dân các cấp, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - 

xã hội đảm bảo kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện 

kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm tại địa phương, cơ quan, đơn 

vị theo hướng tăng tỷ lệ thích hợp hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước…”. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia; ý kiến 

phản biện dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Quy định một số 

biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum”. Sở Tư pháp kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

 
Nơi nhận:                                                                             
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (biết, p/h);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Văn phòng Sở;                                                 

- Lưu: VT, XDKTr&PBPL/STP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Thắng 
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